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Tiết 42 - Bài 43: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM
LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức, kỹ năng: Sau khi học xong bài này, học sinh:
a) Kiến thức 
- Biết được những ảnh hưởng của nhân tố sinh thái nhiệt dộ và độ ẩm môi trường đến các đặc điểm về sinh thái, sinh lí và tập tính của sinh vật.
- Hiểu để giải thích được sự thích nghi của sinh vật.
- Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng trong thực tế.
b. Kĩ năng: 
- Tiếp tục rèn và củng cố kĩ năng thu thập thông tin, xử lí tỡnh huống, hoạt động nhóm...
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
a. Các phẩm chất
- Phát huy tính chăm chỉ, tự học, sống có tinh thần và trách nhiệm trong công việc.
b.  Các năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, tự học, giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác
c. Các năng lực chuyên biệt
- Năng lực hiểu biết sinh học, nghiên cứu.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Tranh phóng to H 43.1; 43.2; 43.3 SGK.
- Mẫu vật về thực vật ưa ẩm (thài lài, ráy, lá dong, vạn niên thanh...).
-  Thực vật chịu hạn (xương rồng, thông, cỏ may...), động vật ưa ẩm, ưa khô.
2. Học sinh
Đồ dùng  học tập, giấy nháp
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. Hoạt động khởi động (5 phút)
1. Nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng?
2. Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật chia làm 2 nhóm:
a. Nhóm động vật ưa sáng.  b. Nhóm động vật ưa tối.          c.Cả a và b đúng.
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO  VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	HOẠT ĐỘNG 1
Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật( 13phút)

	- Trong chương trình sinh học lớp 6, quá trình quang hợp, hô hấp của cây chỉ diễn ra bình thường ở nhiệt độ môi trường như thế nào?

- GV yêu cầu HS nghiên cứu VD1; VD2; VD3, quan sát H 43.1; 43.2, thảo luận nhóm bàn trong 5 phút:
+ VD1 nhiệt độ đã ảnh hưởng đến đặc điểm nào của thực vật?


+ VD2 nhiệt độ đã ảnh hưởng đến đặc điểm nào của động vật?
+ VD3 nhiệt độ đã ảnh hưởng đến đặc điểm nào của thực vật?
+ Nhiệt dộ môi trường đã ảnh hưởng tới đặc điểm nào của sinh vật?
+ Phân biệt nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt? Nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ môi trường? Tại sao?
- GV yêu cầu HS hoàn thiện bảng 43.1 
- GV chuẩn kiến thức (Bảng 43.1 SGK)
- GV hướng dẫn lại kiến thức bảng 43.1 cho HS yếu, kém hiểu.
- Vậy trong sản xuất để tăng năng suất vật nuôi, cây trồng theo ý muốn người ta làm gì?
- Hiện nay nhiệt độ Trái đất đang có sự thay đổi, vậy theo em nó ảnh hưởng như thế nào đến đời sống sinh vật?
- Chúng ta phải làm gì trước vấn đề này?
	- HS liên hệ kiến thức sinh học 6 nêu:
+ Cây quang hợp tốt ở nhiệt độ 20- 30oC. Cây nhiệt đới ngừng quang hợp
và hô hấp ở nhiệt độ quá thấp (0oC) hoặc quá cao (trên 40oC).
- HS thảo luận nhóm, phát biểu ý kiến, các HS khác bổ sung và nêu được:

+ Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến đặc điểm hình thái (mặt lá có tầng cutin dày, chồi cây có các vảy mỏng), đặc điểm sinh lí (rụng lá).
+ Nhiệt dộ đã ảnh hưởng đến đặc điểm hình thái ĐV(lông dày, kích thước lớn)
+ Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến tập tính của động vật.
- HS khái quát kiến thức từ nội dung trên và rút ra kết luận.
+ Sinh vật hằng nhiệt có khả năng duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định, không thay đổi theo nhiệt độ môi trường ngoài 

- HS báo cáo bài làm.
- HS tự sửa bài tập.
- HS yếu, kém theo dõi lại kiến thức.

- HS tự liên hệ thực tế.



.



	Kết luận
I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật
-Nhiệt độ môi trường đã ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lí,tập tính của SV
 - Động vật được chia 2 nhóm: 
+ Động vật biến nhiệt                                                  
+   Động vật hằng nhiệt.

	HOẠT ĐỘNG 2
Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống của sinh vật( 8 phút)

	- GV cho HS quan sát 1 số mẫu vật: thực vật ưa ẩm, thực vật chịu hạn, 
- Giới thiệu tên cây, nơi sống và hoàn thành bảng 43.2 SGK.
- GV yêu cầu 1 vài nhóm báo cáo, cho HS nhận xét.
- Nêu đặc điểm thích nghi của các cây ưa ẩm, cây chịu hạn?

- GV cho HS quan sát tranh ảnh ếch nhái, tắc kè, thằn lằn, ốc sên và yêu cầu HS: giới thiệu tên động vật, nơi sống và hoàn thành tiếp bảng 43.2.
- Nêu đặc điểm thích nghi của động vật ưa ẩm và chịu hạn?

- Vậy độ ẩm đã tác động đến đặc điểm nào của thực vật, động vật?
- Vậy theo em, sinh vật có ảnh hưởng đến nhiệt độ và độ ẩm hay không? Tại sao?
	- HS quan sát mẫu vật, nêu tên, nơi sống và điền vào bảng 43.2.




- HS quan sát mẫu vật, nghiên cứu SGK trình bày được đặc điểm cây ưa ẩm, cây chịu hạn SGK.
- HS quan sát tranh và nêu được tên, nơi sống động vật, hoàn thành bảng 43.2 .

- HS quan sát tranh, nghiên cứu SGK và nêu được đặc điểm của động vật ưa ẩm, ưa khô SGK.




- HS trả lời và rút ra kết luận


	Kết luận
II. Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống của sinh vật
*ĐV và TV đều mang nhiều đặc điểm sinh lí thích nghi với môi trường có độ ẩm khác nhau.
- Thực vật chia 2 nhóm:  + Nhóm ưa ẩm (SGK).                                                    
+ Nhóm chịu hạn 
- Động vật chia 2 nhóm:+ Nhóm ưa ẩm (SGK)
+ Nhóm ưa khô


C. Hoạt động luyện tập (2phút)
- GV: Qua bài học em cần ghi nhớ gì? 
+ HS: Trình bày.
D. Hoạt động vận dụng (15ph)
- GV: Yêu cầu HS làm bài kiểm tra 15 phút. 
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT
Chọn phương án trả lời đúng nhất:
 Câu 1. Ở nhiệt độ quá cao ( 400C) hay quá thấp ( O0C), các hoạt động sống của hầu hết các loại cây xanh có thể diễn ra như thế nào?
a. Các hạt lục lạp bị phá hủy hay giảm nhiều.
b. Quang hợp giảm thiểu và ngưng trệ.
c. Hô hấp ngưng trệ.
d. Cả a, b, c.
Câu 2. Những cây sống ở nơi khô cạn thường có những đặc điểm thích nghi nào?
a. Lá biến thành gai.
b. Lá và thân cây đều tiêu giảm.
c. Cơ thể mọng nước.
d. Hoặc có cơ thể mọng nước, hoặc lá và thân cây đều tiêu giảm, lá biến thành gai.
Câu 3: Các nhân tố sinh thái là:
a. Những tác động của môi trường đến con người.
b. Tất cả các nhân tố vật lí, hóa học của môi trường xung quanh sinh vật.
c. Những mối quan hệ giữa một sinh vật ( hoặc nhóm sinh vật) này với một sinh vật( hoặc nhóm sinh vật) khác sống xung quanh.
d. Tất cả các yếu tố xung quanh sinh vật, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp lên đời sống sinh vật.
Câu 4: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái tới sinh vật như thế nào?
a.  Không thay đổi theo môi trường mà thay đổi theo thời gian.
b. Thay đổi theo môi trường mà  không thay đổi theo thời gian.
c. Không thay đổi theo từng loại môi trường và thời gian.
d. Thay đổi theo từng loại môi trường và thời gian.
Câu 5: Ảnh hưởng của ánh sáng tới thực vật như thế nào?
a. Biến đổi về sinh lí rõ hơn hình thái.
b. Biến đổi về hình thái rõ hơn sinh lí.
c. Chỉ biến đổi về hình thái
d. Chỉ biến đổi về sinh lí.
Câu 6: Vi khuẩn suối nước nóng chịu đựng được nhiệt độ:
a. 80- 950C                      b. 50 -900C          c. 60- 900C           d. 70- 900C                              
Câu 7: Ấu trùng ngô chịu đựng được nhiệt độ:
a. -270C                      b. -370C          c. 370C           d. 270C    
Câu 8: Điểm cực thuận để cá Rô phi ở nước ta phát triển là
a. 200C                      b. 300C          c. 350C           d. 400C    
Câu 9: Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Tại sao?                        
E. Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2ph)
- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 SGK.
- Đọc mục “Em có biết”.
- Sưu tầm tư liệu về rừng cây, nốt rễ cây họ đậu, địa y.
- Xem trước bài 43. GV hướng dẫn HS tìm hiểu về cỏc mối quan hệ sinh thái của một số loài trong thực tế.
F. Phụ lục
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